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Giáo án Hóa học 9

	Tuần: 26
Tiết: 51
	CHƯƠNG 5: DẪN XUẤTCỦA HIĐROCACBON, POLIME

Bài 54 : RƯỢU ETYLIC
	Ngày dạy:
15/3 – 19/3/2021


A./ MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 

( Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo.

( Tính chất vật lí : Trạng thái , màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi. Khái niệm độ rượu 

( Tính chất hóa học: Phản ứng với Na, với axit axetic, phản ứng cháy

( Ứng dụng : làm nguyên liệu dung môi trong công nghiệp 

( Phương pháp điều chế ancol etylic từ  tinh bột , đường.


2. Kỹ năng : 
( Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

( Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn

( Phân biệt ancol etylic với benzen.

( Tính khối lượng ancol etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất quá trình.

 3. Thái độ: Ý thức được việc sử dụng rượu, bia có hại cho sức khoẻ.

B./ CHUẨN BỊ :

+ GV: Mô hình phân tử rượu etylic, máy chiếu .

Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, diêm, chén sứ ; Hoá chất : Natri, C​2​H​5​OH; H​2​O.

  + HS: Nghiên cứu nội dung bài học.

C./ PHƯƠNG PHÁP:  Trực quan thí nghiệm + vấn  đáp, thảo luận nhóm.

D. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	HĐ1: Ổn định - Giới thiệu bài mới:

	3’
	GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV: Giới thiệu về chương 5

GV: ĐVĐ: Từ xa xưa ông, bà ta đã biết lên men gạo, sắn... để thu được rượu và đó là rượu etylic. Vậy rượu etylic có CTCT ntn? Có t/chất và ứng dụng gì?
	HS: Báo cáo

HS: Nhận TT của GV và ghi tiêu đề bài học.


	CHƯƠNG 5: DẪN XUẤTCỦA HIĐROCACBON, POLIME

Bài 54 : RƯỢU ETYLIC

	HĐ2: I. Tính chất vật lý

Mục tiêu: Biết  được tính chất vật lí của rươu etylic và độ rượu

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	8’
	GV: Cho HS quan sát lọ đựng rượu etylic( còn gọi là cồn). Gọi HS nêu các tính chất vật lý của rượu( có thể kết hợp đọc SGK)

Rượu etylic là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước.

GV: Thông tin thêm

· Rượu sôi ở 78,30​ ​. Rượu etylic hoà tan được nhiều chất như iot, benzen

GV: Gọi 1 HS đọc khái niệm độ rượu và giải thích 
Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước

GV: Cho Hs q/sát H5.1 và hướng dẫn cách pha chế rượu
	HS: Quan sát và kết hợp với TT/sgk, nh/xét về t/chất vật lý của rượu etylic ( trạng thái, màu sắc, tính tan
HS: Đọc SGK

Ví dụ: Rượu 450 có nghĩa là:

Cứ 100ml rượu có chứa 45ml rượu etylic nguyên chất và 55ml nước.


	I. Tính chất vật lý

- Rượu etylic là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, sôi ở 78,30​ ​. Rượu etylic hoà tan được nhiều chất như iot, benzen

- Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước



	HĐ 3:    II. Cấu tạo phân tử :

Mục tiêu: Biết  viết công thức cấu tạo và đặc điểm cấu tạo của rượu etylic.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	6’
	GV: Cho HS lắp ráp mô hình phân tử rượu etylic

GV: Cho HS quan sát mô hình phân tử  rượu etilic , sau đó cho HS viết công thức cấu tạo của rượu etylic .

GV: Nhận xét và kết luận.

GV: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của rượu etylic
GV: Kết luận
	HS: Lắp ráp mô hình theo nhóm

HS: Quan sát mô hình ph/tử và viết CTCT của rượu etylic.

        H    H
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 H  - C  - C -  O - H  
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        H     H

hay CH​3​-CH​2​- OH

HS: Nêu đặc điểm CT của rựơu etylic


	II. Cấu tạo phân tử :

        H    H
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 H  - C  - C -  O - H  
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        H     H

hay CH​3​-CH​2​- OH

hay C2H​5​​- OH

Một ng/tử H không liên kết với C mà l/kết với O tạo ra nhóm –OH. Chính nhóm này làm cho rượu có tính chất  đặc trưng.

	HĐ4: III. Tính chất hoá học:

Mục tiêu: Biết  được tính chất hóa học của rượu etylic: tác dụng với oxi, tác dụng với Na, tác dụng với axit axetic.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	15’
	GV: Yc HS làm TN để trả lời câu hỏi ( GV hướg dẫn HS làm TN đốt cồn, yêu cầu HS quan sát màu ngọn lửa..)

GV: Cho HS thảo luận nhóm nêu hiện tượng, rút ra nhận xét và viết PTPƯ.

GV: Có thể liên hệ các ứng dụng của rượu cồn.

C2H6O+3O2 ( k )
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2CO2 + 3H2O

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 
- Cho một mẫu natri bằng hạt đậu xanh vào cốc đựng rượu etylic.

GV: Gọi 1 HS nêu hiện tượng , n/xét 

GV: Ghi PTPƯ giữa rượu etylic với Natri .

PTPƯ:  C​2​H​5​OH ( l )  + 2Na ( r )  (  2C​2​H5​ONa ( dd)  +  H​2​ ( k )

      ( Natri etylat )

GV: Giải thích PƯ của rượu etylic với Na

GV: Giới thiệu phản ứng rượu etylic với axit  axetic.
	HS: Làm thí nghiệm theo nhóm .

HS: Nêu hiện tượng quan sát được 

Rượu etylic cháy với ngon lửa xanh, toả nhiều nhiệt

Nhận xét : Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng.
HS: Làm thí nghiệm theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

HS: Nêu hiện tượng quan sát được:

- Có bọt khí thoát ra 

- Mẫu Natri tan dần.

Nhận xét :Rượu etylic tác dụng được với Natri , giải phóng khí Hiđro.

HS: Nhận TT của GV
	III. Tính chất hoá học:

1/ Rượu etylic có phản ứng với oxi không ?

C2H6O  + 3O2 ( k )  
[image: image10.wmf]o

t

¾¾¾®

 2CO2 ( K ) + 3H2O

2/ Rượu etylic có phản ứng với Natri không ?

PTPƯ:  

C​2​H​5​OH ( l )  + 2Na ( r )  (  2C​2​H5​ONa ( dd)  +  H​2​ ( k )

      ( Natri etylat )

- Phản ứng của rượu etylic với Na gọi là phản ứng thế.

3/ Phản ứng với axit axetic ( sẽ học ở bài 45)

	HĐ5:   IV. Ứng dụng :

Mục tiêu: Biết  ứng dụng của rượu etylic trong đời sống và sản xuất.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

	4’
	GV: Chiếu: Sơ đồ những ứng dụng quan trọng của rượu etylic và gọi HS nêu các ứng dụng .

GV: Uống nhiều rượu rất có hại cho sức khoẻ. Đồng thời nhắc nhở HS không nên sử dụng rượu.
	HS: Nêu ứng dụng dựa vào SGK.


	IV. Ứng dụng :

( sgk)

	HĐ6:   V. Điều chế:

Mục tiêu: Biết  phương pháp điều chế rượu etylic bằng tinh bột hặc đường, bằng etilen.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

	

	4’
	GV: Ngày xưa người ta có thể điều chế rượu etylic bằng cách nào?

GV: Nhận xét và kết luận

GV: Giới thiệu ngoài ra Rượu etylic điều chế bằng cách cho etilen tác dụng với nước theo PTPƯ

 C​2​H​4​   +  H​2​O      axit           C​2​H​5​OH
	HS: Liên hệ thực tế nêu : Lên men 

Tinh bột hoặc đường(Rượu etylic

HS: Nhận TT của GV
	V. Điều chế:

Tinh bột hoặc đường(Rượu etylic

    C​2​H​4​   +  H​2​O      axit           C​2​H​5​OH

	HĐ 7:  Củng cố - Luyện tập - Dặn dò :

	5’
	GV: Chốt lại nội dung bài 

GV: Yc HS làm BT trên màng hình
GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

GV: Dặn Hs về nhà làm các bài tập/139/SGK

- Xem trước bài 45: “ Axit axetic”

GV: Nhận xét giờ học của HS
	HS: Làm BT 
HS: Nắm TT dặn dò của GV

HS: Rút kinh nghiệm
	


Câu 1: Hãy cho biết chất nào trong các chất sau tác dụng với kim loại Na.

 a/ CH3-CH3                     b/ CH3-CH2-OH                          c/ C6H6                               d/ CH3-O-CH3                     

Câu 2: Trong 100ml dung dịch rượu 96o thì số ml rượu etylic là:    
a,  34 ml   
b,  96 ml


c,  100 ml



d,  196  

Rút kinh nghiệm: 
· Giáo dục học sinh ý thức được việc sử dụng rượu, bia có hại cho sức khoẻ.
---------------(((((---------------
	Tuần: 26
Tiết: 52
	Bài 55: AXIT AXETIC

Công thức phân tử :  C​2​H​4​O​2​; Phân tử khối : 60
	Ngày dạy:

15/3 – 19/3/2021


A./ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức :  
( Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.

( Tính chất vật lí : Trạng thái , màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.

( Tính chất hóa học: Là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với ancol etylic tạo thành este.

( ứng dụng : làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.

( Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lem men ancol etylic.

2. Kỹ năng : 
( Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

( Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic

( Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác.

( Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dụng dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
   3/ Thái độ : Nghiêm túc trong học tập

B./ CHUẨN BỊ :    
   GV:  Mô hình phân tử axit axetic. 
· Dung dịch phenolphtalein, CuO, Zn, Na​2​CO​3​, rượu etylic, dd NaOH, axit axetic.

   HS: Xem trước nội dung bài học, bảng nhóm
C./ PHƯƠNG PHÁP :  Đàm thoại, gợi mở, phát hiện, nghiên cứu, thảo luận nhóm.

D./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	HĐ1: Ổn định – kiểm tra bài củ

	11’
	GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV: Kiểm tra bài củ

1/ Hãy viết CTCT? Nêu t/chất HH và viết PTHH của rượu etylic?

GV: Nhận xét và ghi điểm cho HS

GV: ĐVĐ: GV cho HS nêu tính chất hoá học của 1 axit vô cơ (kiểm tra bài cũ), sau đó đặt vấn đề axit axetic là 1 axit hữu cơ vậy nó có đặc điểm, cấu tạo và tính chất giống và khác nhau như thế nào so với axit vô cơ , vậy hôm nay các em sẽ được tìm hiểu 
	GV: Báo cáo

GV: Trả lời lí thuyết và viết PTHH

 C2H6O  + 3O2 ( k )  
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 2CO2 ( K ) + 3H2O

C​2​H​5​OH ( l )  + 2Na ( r )  ( 
 2C​2​H5​ONa ( dd)  +  H​2​ ( k )

HS Nhận xét


	Bài 55: AXIT AXETIC

Công thức phân tử :  C​2​H​4​O​2​; Phân tử khối : 60

	HĐ2:    I. Tính chất vật lý : 
Mục tiêu: Biết  được tính chất vật lí của axit axetic

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	12’
	GV: Cho HS quan sát bình đựng axit axetic, quan sát màu  và mở nút cho cả lớp nhận biết mùi vị của axit axetic , cho hoà tan vào nước để biết tính tan của nó ( Yc HS phát biểu về tính chất vật lý 
	HS:  Quan sát, ngửi mùi axit axetic và tính tan của axit axetic, phát biểu  tính chất vật lý của axit axetic  
	I. Tính chất vật lý : 
Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua , tan vô hạn trong nước.Nhiệt độ sôi : 1180C

	HĐ 3 :  II. Cấu tạo phân tử :

Mục tiêu: Biết  được cấu tạo phân tử axit axetic

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	20’
	GV:  Cho HS quan sát mô hình axit axetic , về cấu tạo phân tử của chúng, có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo phân tử axit axetic?

GV: Công thức cấu tạo Axit axetic :

         H

         
[image: image12.wmf]I


H -  C -  C =  O ( CH​3​-COOH
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       H     O - H

GV:Chính nhóm COOH gây ra tính axit trong phân tử 

Y/c hs làm BT 3 sgk
	HS: Quan sát mô hình Axit axetic , làm việc theo nhóm .

HS: Nhận xét về nhóm - OH liên kết với nhóm  -  C  =  O tạo thành nhóm -COOH . Nhóm-COOH có tính axit.

HS: Viết CTCT của Axit axetic

HS: Trả lời BT 3 SGK
	II. Cấu tạo phân tử :
         H
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H -  C -  C =  O 
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       H     O - H

( CH​3​-COOH

Nhóm - OH liên kết với nhóm  -  C  =  O tạo thành nhóm -COOH . Nhóm-COOH có tính axit.

	HĐ 4:    III. Tính chất hoá học :

Mục tiêu: Biết  được tính chất hóa học của rượu etylic:Có đầy đủ tính chất của axit vô cơ, tác dụng với rượu etylic.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	2’
	1/ Axit axetic có tính chất  axit không  ?

GV: Giới thiệu:Axít axetic loãng không cháy được.Tuy nhiên đun sôi axit axetic, hơi bay lên có thể cháy tạo ra CO2 và H2O

GV: Y/c hs nhắc lại tính chất hoá học của 1 axit vô cơ đã học.

GV: ĐVĐ: Axít axetic là axit hữu cơ, vậy nó có t/chất hoá học giống axit vô cơ không?

GV: Tiến hành thí nghiệm biểu diễn cho HS xem : Cho axit axetic lần lượt vào các ống nghiệm đựng các chất sau : Quỳ tím. dd NaOH có phenolphtalin, CuO, Zn, Na2CO​3​.  

Lưu ý: Gốc –CH3COO là gốc axit có hoá trị I, gọi tên là axetat

GV : Nhận xét : Axit axetic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit. Tuy nhiên là một axit yếu: tác dụng với KL, oxit, bazơ, muối cacbonat, làm quì tím chuyển sang màu hồng.

Hỏi: Vì sao axit axetic chỉ t/dụng  với muối cacbonat?

GV: H/dẫn HS viết PTHH và gọi tên s/phẩm tạo thành
2/ Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không ?
GV:1/ Thí nghiệm : Gv treo tranh vẽ về thí nghiệm 2 sgk và giới thiệu thí nghiệm

 2/ Hiện tượng :  Trong ống nghiệm B có chất lỏng không màu mùi thơm , không tan trong nước, nổi trên mặt nước đó chính là este 
3/ Nhận xét :  Axit axetic tác dụng với rượu etilic tạo ra etyl axetat CH​3​COOC​2​H​5​.

GV: Hướng dẫn HS viết PTHH

GV: Giới thiệu sản phẩm tạo thành giữa axit axetic và rượu etilic là este ( đây cũng chính là phản ứng este hoá (được dùng làm dung môi trong công nghiệp)
	HS: Nhận TT của GV
HS: Nhắc lại tính chất hoá học của axit

HS: Làm việc theo nhóm: Q/sát và nhận xét từng thí nghiệm

HS: Trả lời cá nhân

HS: Viết phương trình phản ứng (nếu có thể )
HS: quan sát, lắng nghe

HS: Đọc TN trong sgk

HS: Làm TN theo nhóm nêu hiện tượng và rút ra nhận xét.

HS:  Viết phương trình phản ứng thu gọn

HS: Nhận TT của GV


	III. Tính chất hoá học : 
1/ Axit axetic có tính chất  axit không  ?

Axit axetic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit. Tuy nhiên là một axit yếu.

PTHH:

CH3COOH+CuO[image: image18.emf] 

 (CH3COO)2Cu   +     H2O

  CH3COOH + Zn [image: image19.emf] 

   (CH3COO)2Zn  +  H2
CH​3​COOH(dd)+NaOH(dd) [image: image20.emf] 

CH​3​COONa(dd)+H2​O(l)
   

Natri axetat

2CH3COOH(dd)+Na2CO3(dd) [image: image21.emf] 

 2CH​3​COONa(dd) +   H2​O( l)    +CO​2​​(k)
 2CH3COOH+CuO   [image: image22.emf] 

 (CH3COO)2Cu   +     H2O

2CH3COOH(dd)+Na2CO3[image: image23.emf] 

CH​3​COONa(dd)  

+   H2​O( l )+ CO​2​​( k)

CH3COOH   làm quỳ tím  chuyển sang hồng
2/ Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không ?
1/ Thí nghiệm : 

2/ Hiện tượng :  Trong ống nghiệm B có chất lỏng không màu mùi thơm , không tan trong nước, nổi trên mặt nước đó chính là este 
3/ Nhận xét :  Axit axetic tác dụng với rượu etilic tạo ra etyl axetat 
CH​3​COOC​2​H​5​.

CH​3​-COOH+C​2​H​5OH                                                                                                                                                                                                                                                             

     H​2​SO​4​ đặc. t​​0                      
CH​3​-COO-C​2​H​5 +  H​​2​O


	HĐ5: Ổn định – Cũng cố- Dặn dò:

	
	GV: Chốt lại nội dung tiết dạy

GV: Cho HS làm BT 5/ sgk

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

GV: Dặn dò HS về nhà

- Học bài cũ và làm các BT 1a, 2, 4, / sgk

- Xem trước phần tiếp theo của bài 45: Axit axetic

GV: Nhận xét giờ học của HS
	HS: Nhận TT của GV
HS: Làm BT theo nhóm

HS: Nhận TT dặn dò của GV

HS: Rút kinh nghiệm
	


Rút kinh nghiệm: 
· Giới thiệu cho học sinh : giấm là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 – 5%

· So sánh TCHH của rượu etylic và axit axetic: Rượu etylic tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH

Axit axetic  tác dụng với Na và tác dụng với NaOH.
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